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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 


Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021; Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong Sở Y tế theo những nội dung sau: 
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với đơn vị, cá nhân trong Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trong Ngành Y tế.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng trong Ngành Y tế tỉnh.
- Thúc đẩy thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán, giữa doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan, đơn vị trong Ngành Y tế tỉnh.
- Góp phần thực hiện thành công xây dựng Chính phủ điện tử trong Ngành Y tế và hướng đến triển khai hệ sinh thái y tế thông minh.
- Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện hiệu quả cơ chế bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đến cuối năm 2020, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngành Y tế ở mức từ 95% trở lên trong tổng số thanh toán qua hệ thống ngân hàng.
- Phát triển dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, internet, ví điện tử. 100% số người hưởng lương ngân sách nhà nước trong Ngành Y tế thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng.
- Áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của Ngành Y tế phục vụ tốt cho người dân.
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp về cơ chế, chính sách
Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai và hướng dẫn kịp thời các chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh trong toàn Ngành Y tế tỉnh, cụ thể:
- Triển khai và áp dụng cơ chế, chính sách khuyến khích thanh toán điện tử trong việc thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính; thanh toán cước, phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: Điện, nước, điện thoại, Internet, CPNet, truyền hình cáp; triển khai ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử mới; khuyến khích các giao dịch thanh toán điện tử trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế không phân biệt giữa thanh toán bằng tiền mặt với các phương tiện thanh toán điện tử.
- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; quy định mức phí thanh toán chuyển khoản và mức phí nộp, rút tiền mặt tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng theo hướng giảm phí thanh toán không dùng tiền mặt;  đảm bảo mức phí hợp lý, tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng.
- Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với việc tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn; các quy định về tính pháp lý của chứng từ điện tử, hóa đơn điện tử, hướng dẫn sử dụng, lưu trữ chứng từ điện tử.
- Tham mưu ban hành chính sách về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phòng, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, đặc biệt là tội phạm và gian lận trong thanh toán thẻ, thanh toán qua thiết bị di động, ATM, POS, thanh toán qua Internet, thanh toán không tiếp xúc và các phương thức thanh toán sử dụng công nghệ cao; tăng cường cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử quan trọng, các dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ cao.
- Các cơ chế, chính sách khác có liên quan.
2. Phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán trong Ngành Y tế tỉnh
- Đẩy nhanh giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến; mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, Trạm Y tế. Đối với triển khai hình thức thanh toán QR Code theo tiêu chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định. 

- Đề xuất phát triển mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM) trong Ngành Y tế.
+ Yêu cầu và giám sát các tổ chức cung ứng các dịch vụ thanh toán trong Ngành Y tế thường xuyên duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lợi ích của người dân.
+ Tiếp tục đầu tư và mở rộng mạng lưới ATM tới khu vực có đủ điều kiện; nghiên cứu ứng dụng một số loại máy mới tương tự như ATM nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Đến cuối năm 2020, 50% tại các Bệnh viện trong Ngành Y tế tỉnh có ít nhất 01 máy ATM trở lên, đên năm 2015 là 100%.
- Triển khai các ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với các đơn vị từ tuyến Trạm Y tế tuyến xã đến tuyến huyện và tuyến tỉnh (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số...) nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
3. Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ hành chính công của Ngành Y tế
- Chỉ đạo, thực hiện việc cung cấp ít nhất 40% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tập trung chỉ đạo các bệnh viện thu viện phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đến ngày 31/12/2020 đạt 100% các cơ sở chấp nhận thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Thực hiện cung cấp phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu trong năm 2019.

- Thực hiện kết nối xử lý trao đổi thông tin dữ liệu giữa các đơn vị với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, cùng các ngân hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp phương thức điện tử của Sở Y tế.
- Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức thanh toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị để thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ y tế.

- Đề xuất xã hội hóa để triển khai phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong Ngành Y tế tỉnh.
- Tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản, có các biện pháp vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản (thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác).
4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt
- Tăng cường tuyên truyền thông tin về lợi ích khi thanh toán không dùng tiền tại các Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và các đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin địa phương, để tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
- Phối hợp cùng các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để đào tạo các kỹ năng hướng dẫn khách hàng hiểu và sử dụng các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
- Áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, xếp hạng, đánh giá để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt; vận động các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho Ngành Y tế có các hình thức khuyến khích như miễn giảm phí, chiết khấu, khuyến mại, tích điểm, quay xổ số, bốc thăm trúng thưởng... đối với người tiêu dùng.
- Sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo...) để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ các nguồn Ngân sách nhà nước; kinh phí của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác.
2. Các đơn vị sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế:

- Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; có các hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

2. Thủ trưởng các đơn vị và các phòng chức năng của Sở:

- Quán triệt trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị về thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp về nội dung Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp cho người dân. Chủ động phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp để triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân như tiền lương, phụ cấp, thanh toán giao dịch với các đơn vị công ích, doanh nghiệp,... 
- Ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Đối với triển khai hình thức thanh toán QR Code, khi triển khai đảm bảo lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đáp ứng đáp ứng theo tiêu chuẩn cơ sở TCVN 03:2018 của Ngân hàng Nhà nước ban hành và chuẩn cấu trúc thông tin QR Code y tế do Bộ Y tế quy định.

- Hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) để có thể kết nối thanh toán viện phí với phần mềm của các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

- Triển khai các phương thức truyền thông, hướng dẫn người dân về tiện ích quan trọng của thanh toán viện phí không dùng tiền mặt để người dân ủng hộ và tự nguyện tham gia.

- Thực hiện việc cung cấp ít nhất 40% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch.
3. Văn phòng Sở Y tế:

- Hướng dẫn cho người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Làm đầu mối chỉ đạo thanh toán điện tử trong y tế; kết nối thanh toán giữa ngân hàng với hệ thống thông tin  bệnh viện (HIS) và cấu trúc thông tin QR Code dùng thanh toán trong y tế, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện bảo đảm các điều kiện về công nghệ thông tin để triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho người dân có thể thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán điện tử hợp pháp nào.

- Phối hợp với các Phòng chức năng của Sở, các đơn vị hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch này.

- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đầu mối phối hợp với  các phòng chức năng trong triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Sở Y tế.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện chi trả phí thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí.

- Phối hợp với Văn phòng trong việc hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch này.

- Định kỳ hằng năm, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt trong ngành y tế báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Thủ trưởng đơn vị chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Sở (đơn vị chủ trì, tham mưu) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh./. 
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);

- Cục CNTT(b/c);

- Giám đốc & các PGĐ(b/c);
- Các phòng chức năng (t/h);

- Các đơn vị (t/h);
- Lưu VT, VP.
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